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  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI 

THÔNG BÁO 

Công khai tài chính của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

Năm học 2019-2020 

STT Nội dung Đơn vị tính 
Học phí/1SV/năm 

năm học 2019-2020 

Dự kiến Học phí/1SV 

của cả khóa học 

I Học phí chính quy chương trình đại trà       

1 Tiến sĩ Triệu đồng/năm  26 78 

2 Thạc sỹ      

  Khối ngành Kỹ thuật - Công nghệ Triệu đồng/năm 25 37,5 

 Khối ngành Kinh tế - Quản lý Triệu đồng/năm 27 40 

3 Đại học      

3.1 Khóa 61 trở về trước Triệu đồng/năm 13,5   50 

3.2 Khóa 62 (tuyển sinh năm 2017)    

 
Nhóm ngành: Cơ điện tử, Điện - Điều khiển -Tự 

động hóa, Điện tử -Viễn thông, Công nghệ thông tin 
Triệu đồng/năm 20 120 

 
Nhóm ngành: Cơ khí, Cơ khí động lực, Kỹ thuật hóa 

học, Sinh học - Thực phẩm, Kỹ thuật in, Môi trường 
Triệu đồng/năm 18 110 

 
Nhóm ngành: Toán tin, Vật lý kỹ thuật, Kỹ thuật hạt 

nhân, Nhiệt - Lạnh 
Triệu đồng/năm 16 100 

 
Nhóm ngành: KT Dệt May, KT Vật liệu, Sư phạm 

kỹ thuật, Kinh tế-Quản lý, Ngôn ngữ Anh 
Triệu đồng/năm 15 80 

3.3 Khóa 63 (tuyển sinh năm 2018)    
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Nhóm ngành; KT Cơ điện tử, Điện tử - Viễn thông, 

Điều khiển – tự động hóa, Khoa học máy tính, Kỹ 

thuật máy tính, Công nghệ thông tin 

Triệu đồng/năm 22 140 

 Nhóm ngành: KT ôtô, KT điện, KT thực phẩm Triệu đồng/năm 20 120 

 

Nhóm ngành: Toán tin, Hệ thống thông tin quản lý, 

KT cơ khí, Kỹ thuật hóa học, KT cơ khí động lực, 

KT hàng không, KT tàu thủy, KT nhiệt, Hóa học, 

Kỹ thuật in, KT sinh học, KT môi trường 

Triệu đồng/năm 19 110 

 

Nhóm ngành: Kỹ thuật vật liệu, Vật lý kỹ thuật, Kỹ 

thuật hạt nhân, Kỹ thuật dệt, Công nghệ may, Sư 

phạm kỹ thuật, Kinh tế - Quản lý, Ngôn ngữ Anh 

Triệu đồng/năm 17 100 

3.4 Khóa 64 (tuyển sinh năm 2019)    

 

Nhóm ngành: KT cơ điện tử, KT điện tử - viễn 

thông, KT điều khiển - tự động hóa, Khoa học máy 

tính, Kỹ thuật máy tính 

Triệu đồng/năm 24 150 

 

Nhóm ngành: Toán tin, Hệ 

thống thông tin quản lý, KT cơ khí, KT cơ khí động 

lực, KT hàng không, KT nhiệt, KT sinh học, KT ôtô, 

KT điện, KT thực phẩm, Tiếng Anh KHKT, nhóm 

ngành Kinh tế - Quản lý 

Triệu đồng/năm 22 140 

 

Nhóm ngành: Kỹ thuật hóa học, Hóa học, Kỹ thuật 

in, Kỹ thuật vật liệu, Vật lý kỹ thuật, Kỹ thuật hạt 

nhân, Kỹ thuật dệt, Công nghệ 

may, KT môi trường, Công nghệ giáo dục 

Triệu đồng/năm 19 120 

II Học phí chính quy chương trình khác       

1 Tiến sĩ Triệu đồng/năm    

2 Thạc sỹ Triệu đồng/năm     

3 Đại học      

  Chương trình tiên tiến giảng dạy bằng tiếng Anh Triệu đồng/năm 23-49 98 - 260  
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Chương trình liên kết đào tạo quốc tế (Trường cấp 

bằng) 
Triệu đồng/năm 34-78 145 - 413 

III Học phí hình thức vừa học vừa làm       
 Đại học Văn bằng thứ hai chính quy    

3.1 Khóa tuyển sinh năm 2017    

 

Nhóm ngành: Toán tin, Hệ 

thống thông tin quản lý, KT cơ khí, KT cơ khí động 

lực, KT hàng không, KT nhiệt, KT sinh học, KT ôtô, 

KT điện, KT thực phẩm, Tiếng Anh KHKT, nhóm 

ngành Kinh tế - Quản lý 

Triệu đồng/năm 19,7 39,4 

3.2 Khóa tuyển sinh năm 2018    

 
Nhóm ngành: KT cơ điện tử, KT điện tử - viễn 

thông, KT điều khiển - tự động hóa, Khoa học máy 

tính, Kỹ thuật máy tính 

Triệu đồng/năm 28,6 57,2 

 

Nhóm ngành: Toán tin, Hệ 

thống thông tin quản lý, KT cơ khí, KT cơ khí động 

lực, KT hàng không, KT nhiệt, KT sinh học, KT ôtô, 

KT điện, KT thực phẩm, Tiếng Anh KHKT, nhóm 

ngành Kinh tế - Quản lý 

Triệu đồng/năm 19,7 34,4 

3.3 Khóa tuyển sinh năm 2019    

 

Nhóm ngành: KT cơ điện tử, KT điện tử - viễn 

thông, KT điều khiển - tự động hóa, Khoa học máy 

tính, Kỹ thuật máy tính 

Triệu đồng/năm 31,2 62,4 

 

Nhóm ngành: Toán tin, Hệ 

thống thông tin quản lý, KT cơ khí, KT cơ khí động 

lực, KT hàng không, KT nhiệt, KT sinh học, KT ôtô, 

KT điện, KT thực phẩm, Tiếng Anh KHKT, nhóm 

ngành Kinh tế - Quản lý 

Triệu đồng/năm  21,1 42,2  

III Học phí hình thức vừa học vừa làm    
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Đại học: Văn bằng thứ 2, Liên thông từ cao đẳng lên 

đại học 
     

3.1 

Nhóm ngành: KT cơ điện tử, KT điện tử - viễn 

thông, KT điều khiển - tự động hóa, Khoa học máy 

tính, Kỹ thuật máy tính 

Triệu đồng/năm 15,8 31,6 

3.2 

Nhóm ngành: Toán tin, Hệ 

thống thông tin quản lý, KT cơ khí, KT cơ khí động 

lực, KT hàng không, KT nhiệt, KT sinh học, KT ôtô, 

KT điện, KT thực phẩm, nhóm ngành Kinh tế - 

Quản lý, KT hóa học, KT in 

Triệu đồng/năm 15,2 30,4 

3.3 Tiếng Anh KHKT Triệu đồng/năm 12,7 25,4 

IV Tổng thu năm 2019 Tỷ đồng 837.266    

1 Từ ngân sách Tỷ đồng 29.830    

2 Từ học phí Tỷ đồng  604.955   

3 Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ Tỷ đồng  95.497   

4 Từ nguồn hợp pháp khác Tỷ đồng  106.984   

 

 Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2020 

HIỆU TRƯỞNG 

 

(đã ký) 

 

PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng 

 


